
 

 

 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, 

TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh) 

 

 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Lý do bãi bỏ  

thủ tục hành chính 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (21 THỦ TỤC) 

1  2.001946.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị 

sự nghiệp công lập 
Đơn vị sự nghiệp 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

2  2.001941.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị 

sự nghiệp công lập  
Đơn vị sự nghiệp 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

3  1.003735.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập  
Đơn vị sự nghiệp 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

4  1.009331.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức 

hành chính 
Tổ chức hành chính 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

5  1.009332.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức 

hành chính 
Tổ chức hành chính 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 
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6  1.009333.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức 

hành chính 
Tổ chức hành chính 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

7  1.009339.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc 

làm  
Tổ chức Hành chính 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

8  1.009340.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí 

việc làm  
Tổ chức Hành chính 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

9  1.005218.000.00.00.H53 

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

Tổ chức cán bộ 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

10  1.000989.000.00.00.H53 
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính 

cấp xã 
Chính quyền địa phương 

Quyết định số 319/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

11  1.012392.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

12  1.012393.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng cờ thi đua của UBND 

tỉnh  

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

13  
 

1.012395.000.00.00.H53 

Thủ tục tặng danh hiệu chiến sĩ thi 

đua tỉnh 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

14  1.012396.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 
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15  1.012398.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh theo chuyên đề 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

16  1.012399.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND 

tỉnh theo chuyên đề 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

17  2.000422.000.00.00.H53 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đột 

xuất 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

18  2.000418.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

19  1.000681.000.00.00.H53 

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đối 

ngoại 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

20  2.002157.000.00.00.H53 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức 

Quyết định số 922/QĐ-BNV 

ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

21  1.005394.000.00.00.H53 
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức 
Viên chức 

Quyết định số 922/QĐ-BNV 

ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (13 THỦ TỤC) 

22  1.003719.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị 

sự nghiệp công lập 
Đơn vị sự nghiệp 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 
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23  
 

1.003693.000.00.00.H53 

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công lập 
Đơn vị sự nghiệp 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

24  1.003817.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 
Đơn vị sự nghiệp 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

25  1.009331.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức 

hành chính 
Tổ chức hành chính 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

26  1.009335.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức 

hành chính 
Tổ chức hành chính 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

27  1.009333.000.00.00.H53 
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức 

hành chính 
Tổ chức hành chính 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

28  1.012381.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND huyện theo công trạng 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

29  1.012383.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao 

động tiên tiến 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

30  1.000843.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

31  
 

2.000305.000.00.00.H53 

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên 

tiến 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 
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32  1.012387.000.00.00.H53 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND huyện về thành tích thi đua 

theo chuyên đề 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

33  1.012389.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND huyện về thành tích đột xuất 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

34  2.000356.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND huyện cho gia đình 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (5 THỦ TỤC) 

35  1.012373.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã theo công trạng 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

36  1.012374.000.00.00.H53 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND xã về thành tích theo chuyên 

đề 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

37  1.012376.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thành tích đột xuất 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

38  1.012378.000.00.00.H53 
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND xã cho gia đình  

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

39  1.012379.000.00.00.H53 
Thủ tục xét tặng danh hiệu lao động 

tiên tiến 

Quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 
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